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THÔNG TƯ

Hướng dẫn những vấn đề về tài chính trong khoán kinh doanh, cho thuê doanh

nghiệp

nhà nước theo quy định tại Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 của

Chính phủ

 

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Phạm vi và điều kiện áp dụng:

1.1. Thông tư này quy định những vấn đề về tài chính liên quan đến việc thực hiện

khoán kinh doanh và cho thuê toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, áp dụng đối với các

doanh nghiệp nhà nước độc lập và các doanh nghiệp thành viên các Tổng công ty,

cụ thể như sau:

a) Có vốn nhà nước trên sổ sách kế toán dưới 1 tỷ đồng, kinh doanh thua lỗ kéo dài,

hoặc Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần trừ các doanh nghiệp là nông trường,

lâm trường quốc doanh, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tư

vấn, thiết kế, giám định.

b) Có vốn nhà nước trên sổ sách kế toán từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng, bị thua lỗ kéo

dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản, sau khi đã thực hiện các biện pháp cần

thiết nhưng vẫn không khắc phục được thì tuỳ theo từng trường hợp cụ thể, do Thủ

tướng Chính phủ quyết định hoặc phân cấp cho các Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91

quyết định việc khoán hoặc cho thuê doanh nghiệp.
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1.2. Việc khoán kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp nhà nước, cho thuê từng bộ

phận của doanh nghiệp nhà nước và cho thuê tài sản riêng lẻ của doanh nghiệp nhà

nước không nằm trong phạm vi điều chỉnh của thông tư này.

2. Nguyên tắc xử lý tài chính khi thực hiện khoán kinh doanh, cho thuê doanh

nghiệp.

2.1. Trước khi khoán kinh doanh hoặc cho thuê doanh nghiệp, Ban đổi mới quản lý

doanh nghiệp có trách nhiệm kiểm kê tài sản, xác định số lượng và thực trạng tài sản

cố định, đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, các khoản công nợ

phải thu, phải trả và các nguồn vốn, quỹ; xử lý các tồn tại về tài sản và tài chính, theo

các nguyên tắc:

Tài sản cố định, tài sản lưu động, các khoản công nợ phải thu, phải trả còn tồn đọng,

nếu không nằm trong danh mục tài sản cho thuê hoặc, khoán kinh doanh và không

được kế thừa thì bên cho thuê hoặc khoán doanh nghiệp phải có biện pháp xử lý

bằng cách: điều động, thanh lý, nhượng bán, trình các cơ quan có thẩm quyền quyết

định xử lý theo các chế độ tài chính hiện hành.

Tài sản đi thuê, mượn, giữ hộ, nhận gia công, nhận ký gửi, được kiểm kê phân loại

riêng và thoả thuận với các bên có liên quan về việc xử lý số tài sản này: kế thừa

hoặc điều chuyển thanh lý các hợp đồng thuê, mượn... trước khi khoán kinh doanh

hoặc cho thuê doanh nghiệp.

Nợ phải thu, phải trả: doanh nghiệp đối chiếu và xác nhận, trong đó có phân loại nợ

khó đòi và nợ tồn đọng chưa có khả năng thanh toán.

Doanh nghiệp khoán kinh doanh hoặc cho thuê cùng bên nhận khoán kinh doanh

hoặc bên nhận thuê thoả thuận với các bên liên quan về việc kế thừa các khoản nợ.

Số dư đến thời điểm bàn giao cho thuê hoặc khoán doanh nghiệp về các khoản vốn

bằng tiền: tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, ngân phiếu, trái phiếu... do hai bên

thoả thuận trong hợp đồng thuê doanh nghiệp: bên cho thuê rút về hoặc bên thuê

doanh nghiệp tiếp tục sử dụng và được hoàn trả trong giá thuê doanh nghiệp.

Tài sản hình thành từ quỹ khen thưởng, phúc lợi được chuyển giao cho tập thể lao

động do Ban chấp hành Công đoàn cùng với doanh nghiệp nhận thuê, nhận khoán



chịu trách nhiệm quản lý hoặc do hai bên giao và nhận thoả thuận cùng với Ban

chấp hành Công đoàn doanh nghiệp về phương thức quản lý những tài sản này. Đối

với số dư các quỹ khen thưởng và phúc lợi (nếu có), bên cho thuê doanh nghiệp

cùng với công đoàn doanh nghiệp có phương án xử lý trước khi ký hợp đồng bàn

giao doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng và công bằng của người lao động.

Trường hợp còn tồn tại những khoản công nợ hoặc vật tư chưa được xử lý và không

được bên nhận khoán, nhận thuê thoả thuận kế thừa thì khoanh lại giao cho bên

nhận khoán, nhận thuê theo dõi xử lý tiếp hoặc giữ hộ. Các chi phí liên quan đến

việc bảo quản, giữ hộ, hoặc tiêu thụ, đòi nợ... do bên giao khoán, cho thuê chịu trách

nhiệm bù đắp và được thoả thuận cụ thể trong các hợp đồng giao, nhận khoán, cho

thuê doanh nghiệp.

Thời gian xử lý những tài sản này chậm nhất trong vòng 90 ngày, ngoài thời hạn này

nếu chưa xử lý được thì gửi bên nhận khoán, nhận thuê giữ hộ, bảo quản và tiếp tục

xử lý.

2.2. Tất cả các tài sản của doanh nghiệp khi thực hiện khoán kinh doanh, cho thuê

doanh nghiệp đều được tính bằng giá trị, theo giá thực tế trên thị trường. Giá trị thực

tế trên thị trường có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị doanh nghiệp trên sổ kế toán

do bên khoán và cho thuê xác định, làm căn cứ thoả thuận (hoặc tổ chức đấu thầu)

với bên nhận khoán, nhận thuê doanh nghiệp. Trường hợp giá trị thực tế của doanh

nghiệp thấp hơn giá trị hạch toán trên sổ kế toán, thì phải có ý kiến thoả thuận của

cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp (Bộ Tài chính đối với doanh nghiệp

trung ương, Sở Tài chính-Vật giá đối với doanh nghiệp địa phương).

Sau khi có kết quả thoả thuận hoặc đấu thầu về mức khoán kinh doanh hoặc giá cho

thuê doanh nghiệp, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc

Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 quyết định mức khoán kinh doanh

hoặc giá cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước trên sổ kế

toán dưới 1 tỷ đồng.

Đối với doanh nghiệp có vốn trên sổ kế toán từ 1 đến dưới 5 tỷ đồng, Bộ trưởng,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị



Tổng công ty 91 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hoặc quyết định theo

phân cấp của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Chi phí khoán kinh doanh hoặc cho thuê doanh nghiệp.

Chi phí cho việc tổ chức khoán kinh doanh hoặc cho thuê doanh nghiệp bao gồm chi

phí kiểm kê tài sản, thông tin quảng cáo, tổ chức đấu thầu... đều phải được tính vào

chi phí hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp trước khi giao khoán hoặc cho

thuê.

2.4. Khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất kinh doanh bảo

toàn được vốn và sử dụng tốt lao động trong doanh nghiệp. Bên nhận khoán, nhận

thuê doanh nghiệp có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định của hợp đồng vào

mục đích kinh doanh thu lợi nhuận và không được quyền sở hữu về tài sản nhận

khoán, nhận thuê. Việc nhượng bán tài sản nhằm đổi mới, thay thế thiết bị hoặc

thanh lý nhượng bán tài sản không cần dùng, tài sản đã khấu hao hết trong thời gian

khoán và cho thuê doanh nghiệp, các bên phải thực hiện theo các điều kiện cụ thể

ghi trong hợp đồng đã được cam kết.

Trường hợp bên nhận khoán kinh doanh, nhận thuê doanh nghiệp thanh lý, nhượng

bán để thay thế tài sản cố định thì các bên giao và nhận phải giải quyết các vấn đề

tài chính liên quan trên cơ sở các chế độ tài chính hiện hành về thanh lý và nhượng

bán tài sản cố định.

2.5. Bên nhận khoán kinh doanh, nhận thuê doanh nghiệp được quyền đầu tư bổ

sung hoàn thiện đổi mới công nghệ từ nguồn vốn riêng của mình hoặc vốn huy động

(vay ngân hàng và các nguồn huy động khác).

Những tài sản này thuộc quyền sở hữu của bên nhận khoán, nhận thuê và được

quyền rút về khi thanh lý hợp đồng. Khi đầu tư thêm, bên nhận khoán, nhận thuê

phải thông báo cho bên khoán kinh doanh, cho thuê biết.

2.6. Thời hạn khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp do 2 bên thoả thuận, nhưng

không dưới 5 năm.

Hai bên phải thực hiện đúng thời hạn ghi trong hợp đồng và không bên nào được tự

ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn, trừ trường hợp có sự thoả thuận của 2 bên về



việc kết thúc hợp đồng trước thời hạn.

Bên khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp có quyền đề nghị người quyết định

khoán hoặc cho thuê doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng trước hạn (nếu bên nhận

khoán, nhận thuê vi phạm hợp đồng).

Trường hợp hết thời hạn thuê doanh nghiệp mà người nhận thuê mua lại doanh

nghiệp thì hai bên thanh lý hợp đồng và thực hiện theo các quy định về việc bán

doanh nghiệp.

II. KHOÁN KINH DOANH

1. Nội dung, chỉ tiêu và điều kiện khoán kinh doanh

Căn cứ vào đặc điểm từng ngành, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, Cơ quan ra

quyết định khoán kinh doanh (Bộ quản lý ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương hoặc Tổng công ty nhà nước 91 đối với các doanh nghiệp

thành viên trực thuộc) quy định nội dung, chỉ tiêu và điều kiện khoán theo các yêu

cầu sau:

1.1. Bên giao khoán phải có trách nhiệm bảo toàn vốn đã được Nhà nước giao vốn.

Bên nhận khoán có trách nhiệm bảo toàn vốn đã nhận theo hợp đồng giao nhận

khoán. Bên nhận khoán được toàn quyền quản lý, sử dụng tài sản vật tư tiền vốn,

quỹ, lao động của doanh nghiệp đã nhận ở thời điểm bàn giao vào mục đích kinh

doanh và không làm mất vốn của bên giao khoán.

1.2. Bên giao khoán cần quy định cụ thể các điều kiện về việc thực hiện các chính

sách, chế độ của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh và việc kế thừa các

hợp đồng đã ký trước đây của bên giao khoán bao gồm: các hợp đồng mua bán vật

tư nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm, các khoản nợ phải thu, phải trả và phải

được sự thoả thuận với bên nhận khoán để ký kết trong hợp đồng giao nhận khoán.

Bên nhận khoán cam kết tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý doanh

nghiệp theo quy định tại hợp đồng giao nhận khoán kinh doanh và không trái với các

quy định của pháp luật hiện hành.

1.3. Hai bên giao nhận khoán thoả thuận mức lợi nhuận (hoặc lỗ) khoán hàng năm.

Mức khoán lợi nhuận có thể ổn định cho suốt thời gian hợp đồng giao khoán hoặc có


